
            TRƯỜNG TH VẠN PHÚC 

THỜI KHÓA BIỂU MÔN NĂNG KHIẾU CHUYÊN BIỆT  

 NĂM HỌC 2019- 2020 

 

 

Thứ Buổi Tiết Giờ Tin 

học 

Mĩ  

Thuật 

Âm 

Nhạ

c 

Tiếng Anh Toán

- TA 

Thể  

dục 

Thư 

viện Linh 

( VP) 

NN NV 

(TT) 

 

 

 

 

Hai 

SÁNG 

1 8h00-8h40          

2 8h40-9h20   4A1      5A1 

3 9h40-10h20   4A2      5A2 

4 10h20-11 h   4A3      5A3 

CHIỀU 

5 14h00-14h40 5A1 4A1  3A1   2A1 1A1  

6 14h40-15h20 5A2 4A2  3A2   2A2 1A2  

7 15h40-16h20 5A3 4A3  3A3   2A3 1A3  

8 16h20-17h          

 

 

 

 

Ba 

SÁNG 

1 8h00-8h40          

2 8h40- 9h20 4A2 4A1 1A1 5A1  2A1  3A1  

3 9h40-10h20 4A3 4A2 1A2 5A2  2A2  3A2  

4 10h20-11 h 4A1 4A3 1A3 5A3  2A3  3A3  

CHIỀU 

5 14h00-14h40  3A2  3A1 1A1   4A1 2A1 

6 14h40-15h20  3A3 5A1 3A2 1A2   4A2 2A2 

7 15h40-16h20  3A1 5A3 3A3 1A3   4A3 2A3 

8 16h20-17h   5A2  4A1     

 

 

 

T­ 

SÁNG 

1 8h00-8h40          

2 8h40- 9h20 3A2 5A3 2A1 5A1  1A1  4A1 3A1 

3 9h40-10h20 3A3 5A1 2A2 5A2  1A2  4A2 3A2 

4 10h20-11 h 3A1 5A2 2A3 5A3  1A3  4A3 3A3 

CHIỀU 

5 14h00-14h40  1A1 3A1 4A1 2A1   5A1  

6 14h40-15h20  1A2 3A2 4A2 2A2   5A2  

7 15h40-16h20  1A3 3A3 4A3 2A3   5A3  

8 16h20-17h          

 

 

 

N¨m 

SÁNG 

1 8h00-8h40     3A1     

2 8h40- 9h20  1A1 2A1 4A1 3A2   5A1  

3 9h40-10h20  1A2 2A2 4A2 3A3   5A2  

4 10h20-11 h  1A3 2A3 4A3 4A2   5A3  

CHIỀU 

5 14h00-14h40 3A1 2A2 1A1 5A1 4A3   2A1 4A1 

6 14h40-15h20 3A2 2A3 1A2 5A2 5A1   2A2 4A2 

7 15h40-16h20 3A3 2A1 1A3 5A3 5A2   2A3 4A3 

8 16h20- 17h     5A3     

 

 

 

 

S¸u 

SÁNG 

1 8h00-8h40          

2 8h40- 9h20 5A1 2A1  4A1    3A1 1A1 

3 9h40-10h20 5A2 2A2  4A2    3A2 1A2 

4 10h20-11 h 5A3 2A3  4A3    3A3 1A3 

CHIỀU 

5 14h00-14h40 4A1 5A1 3A2 3A1   1A1 2A1  

6 14h40-15h20 4A2 5A2 3A3 3A2   1A2 2A3  

7 15h40-16h20 4A3 5A3 3A1 3A3   1A3 2A2  

8 16h20- 17h          

Tổng số tiết/ Tuần 18 27 24 9-18 15 6 6 27 15 



TRƯỜNG TH VẠN PHÚC 

THỜI KHÓA BIỂU MÔN NĂNG KHIẾU CHUYÊN BIỆT  

 NĂM HỌC 2019- 2020- Từ tuần 29 

 

Thứ Buổi Tiết Giờ Tin 

học 

Mĩ  

Thuật 

Âm 

Nhạ

c 

Tiếng Anh Toán

- TA 

Thể  

dục 

Thư 

viện Linh 

( VP) 

NN NV 

(TT) 

 

 

 

 

Hai 

SÁNG 

1 8h00-8h40    5A3      

2 8h40-9h20    4A1     5A1 

3 9h40-10h20    4A2     5A2 

4 10h20-11 h    4A3     5A3 

CHIỀU 

5 14h00-14h40 5A1 4A1     2A1 1A1  

6 14h40-15h20 5A2 4A2     2A2 1A2  

7 15h40-16h20 5A3 4A3     2A3 1A3  

8 16h20-17h          

 

 

 

 

Ba 

SÁNG 

1 8h00-8h40    5A1      

2 8h40- 9h20  4A1 1A1 5A2    3A1  

3 9h40-10h20  4A2 1A2 5A3    3A2  

4 10h20-11 h  4A3 1A3 4A2    3A3  

CHIỀU 

5 14h00-14h40 5A1 3A2  3A1     2A1 

6 14h40-15h20 5A2 3A3 5A1 3A2     2A2 

7 15h40-16h20 5A3 3A1 5A3 3A3     2A3 

8 16h20-17h   5A2       

 

 

 

T­ 

SÁNG 

1 8h00-8h40    5A1      

2 8h40- 9h20 3A2 5A3 2A1 5A2    4A1 3A1 

3 9h40-10h20 3A3 5A1 2A2 4A3    4A2 3A2 

4 10h20-11 h 3A1 5A2 2A3 4A1`    4A3 3A3 

CHIỀU 

5 14h00-14h40  1A1 3A1       

6 14h40-15h20  1A2 3A2       

7 15h40-16h20  1A3 3A3       

8 16h20-17h          

 

 

 

N¨m 

SÁNG 

1 8h00-8h40          

2 8h40- 9h20 4A1 1A1 2A1     5A1  

3 9h40-10h20 4A2 1A2 2A2     5A2  

4 10h20-11 h 4A3 1A3 2A3     5A3  

CHIỀU 

5 14h00-14h40 3A1 2A2 1A1     2A1 4A1 

6 14h40-15h20 3A2 2A3 1A2     2A2 4A2 

7 15h40-16h20 3A3 2A1 1A3     2A3 4A3 

8 16h20- 17h          

 

 

 

 

S¸u 

SÁNG 

1 8h00-8h40          

2 8h40- 9h20  2A1 4A1     3A1 1A1 

3 9h40-10h20  2A2 4A2     3A2 1A2 

4 10h20-11 h  2A3 4A3     3A3 1A3 

CHIỀU 

5 14h00-14h40 4A1 5A1 3A2 3A1   1A1 2A3  

6 14h40-15h20 4A2 5A2 3A3 3A2   1A2 2A2  

7 15h40-16h20 4A3 5A3 3A1 3A3   1A3 2A1  

8 16h20- 17h          

Tổng số tiết/ Tuần 18 27 24    6 21` 15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


